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1 Máy tính Benq (l sàn) 1 Bộ 114.111.111.n14111 2014 2014 14.360.000                      0
Máy cũ hư ram, ổ cứng, nguồn, hỏng không 

thể sửa chữa được
Thanh lý

2 Máy tính Asus (l sàn) 1 Bộ 114.111.111.N14120 2014 2014 12.921.700                      0
Máy cũ, cấu hình thấp, không hoạt động, 

không thể sửa chữa được
Thanh lý

3 Máy in (l sàn) 1 Cái 114.111.113.0901 2007 2007 6.184.000                        0
Máy hư vật tư, hộp mực nát, cổng in hư 

không thể sửa chữa được
Thanh lý

4
Máy vi tính + máy in HP(yhct-

phcn)
1 Bộ 114.111.111.0901 0 0 17.400.000                      0

Máy tính hư bo mạch, nguồn,chip xử lý - máy 

in hư cổng sensor nhiệt,hư cuốn giấy, hư hộp 

mực, không thể sửa chữa được

Thanh lý

5 Máy vi tính ( ytcc) 1 Cái 114.111.111.0927 2008 2008 5.360.000                        0
Máy chết bo mạch, máy cũ, không thể sửa 

chữa được
Thanh lý

1 Máy in HP 1 Cái
114.111.113.0906

2007 2007 5.486.000                        0
Máy không hoạt động, cũ,hư không thể sửa 

chữa được
Thanh lý

2 Máy photo canon 3530 1 Cái
112.111.133.ABCD 15

2009 2009 25.732.999                      0
Máy hư bo mạch khiển, không hoạt động, 

không thể sửa chữa được
Thanh lý

3 Máy vi tính 10 Cái
114.111.111.0911

2005 2005 78.976.800                      0
Máy cũ, cấu hình thấp, không hoạt động, 

không thể sửa chữa được
Thanh lý

4 Máy vi tính 1 Cái 114.111.111.TS 260
0 2018

12.200.000                      0
Máy hư bomach, chip, nguồn, cũ, không thể 

sửa chữa được
Thanh lý

5 Máy vi tính 1 Cái
114.111.111.TS 261 0 2018

12.200.000                      0
Máy hư ổ cứng, quạt CPU,không thể sửa 

chữa được
Thanh lý

6
Máy vi tính (máy tính để bàn 

NCKH)
1 Cái

114.111.111.0915
2006 2006 8.458.000                        0

Máy không hoạt động, cũ,hư không thể sửa 

chữa được
Thanh lý

7
Bộ máy tính để bàn cho phó phòng 

đào tạo (máy vi tính)
1 Cái

114.111.111.TS 263 0 2018
14.900.000                      0

Máy hư ổ cứng, bo mạch khiển, không chạy, 

không thể sửa chữa được
Thanh lý

1 K. Điều dưỡng Máy vi tính để bàn 2 Cái 114.111.111.N14117 2014 2014 19.976.000                      0
Máy cũ, hư ram, không chạy, không thể sửa 

chữa được
Thanh lý

1
LCD PROJECTOR 

PANASONOC + 7 MA
3 Cái 114.111.114.0922 2009 2009 91.650.875                      0

Máy chiếu hư đèn hình, hư nguồn, không 

hoạt động, không thể sửa chữa được
Thanh lý

2 LCD PROJECTOR PANASONOC 1 Cái 114.111.114.0923 2009 2009 39.576.000                      0
Máy chiếu hư đèn hình, hư khối màu, không 

hoạt động, không thể sửa chữa được
Thanh lý
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3
Máy tính xách tay Dell Inspiron 14 

3000 Series
1 Cái 114.111.112.N14115 2014 2014 13.900.000                      0

Máy hư bo mạch khiển, không hoạt động, 

không thể sửa chữa được
Thanh lý

4 Máy vi tính TBTH 0147 + loa 1 Cái 114.111.111.0922 2009 2009 11.484.720                      0
Máy cũ, hư nguồn, ram ,không chạy, không 

thể sửa chữa được
Thanh lý

5 Đầu vi tính Karaoke Dh 5 số 1 Cái 114.111.120.0904 2003 2003 6.820.000                        0 Đầu hư mắt đọc, không thể sửa chữa được Thanh lý

6
Thiết bị trình chiếu không dây 3 

M- WPS 003
1 Cái 114.111.125.50809 2008 2008 5.280.958                        0

Bể hư tín hiệu sensor, không sử dụng được, 

không thể sửa chữa được
Thanh lý

7 Máy quay videoSony HY 8 1 Cái 114.111.120.ABCD 15 2008 2008 37.762.958                      0
Máy hư ống len, không hoạt động, không thể 

sửa chữa được
Thanh lý

8 Máy ảnh KTSCanon 5.0 1 Cái 114.111.122.0924 2004 2004 9.006.000                        0
Máy hư ống kính, khẩu độ, không hoạt động, 

không thể sửa chữa được
Thanh lý

9 Máy vi tính ( p.tc-hc) 4 Cái 114.111.111.0924 2009 2009 56.145.001 0
Máy hư bo mạch khiển, không hoạt động, 

không thể sửa chữa được
Thanh lý

10 Máy in CANON MF 4350D 1 Cái 114.111.113.0907 2009 2009 9.240.000                        0
Máy in hư hộp gương, không hoạt động, 

không thể sửa chữa được
Thanh lý

1 Khoa Dược Máy vi tính (màn hình + CPU) 1 Cái 114.111.111.0917 2006 2006 8.688.000                        0
Máy hư ổ cứng, bo mạch, màn hình bể, không 

sáng đèn, không thể sửa chữa được
Thanh lý

1 K. KHCB

Bộ máy vi tính (CPU + Màn hình) 

Máy vi tính thương hiệu Việt 

MainBoad 775

32 Bộ 114.111.111.1008 2011 2011 462.762.000 0

Các máy cũ, CPU đều hư các vật tư linh kiện 

,màn hình hư đèn mờ ,không hoạt động, 

không thể sửa chữa được

Thanh lý

1
Màn hình + Đầu CPU HP-Com 

PAQDx2700
1 Bộ

(ASUS)/114.111.111.s1809
2008 2008 18.617.143                      0

Máy hư ổ cứng, bo mạch khiển, không chạy, 

không thể sửa chữa được
Thanh lý

2 Máy vi tính 2 Bộ

(FPT)/114.111.111.1009

2011 2011 35.940.000                      0
Các máy cũ, đều hư các vật tư linh kiện, 

không hoạt động, không thể sửa chữa được
Thanh lý

1
P. TTKT& 

KĐCLGD
Bộ máy tính để bàn(3 FPT+1 Dell) 4 Bộ 114.111.111.0926 2008 2008 31.885.000 0

Các máy cũ, hư bomach, chip, nguồn, không 

chạy, không thể sửa chữa được
Thanh lý

Gồm 29 mục: 78 thết bị 1.072.914.154

Ghi chú : Các thiết bị được thẩm định đều đã được đưa vào sử dụng quá lâu, hiện nay tình trạng thiết bị các vật tư đều hư nặng,đang trong trạng thái không hoạt động
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